
 

 

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /BGTVT-TC 

V/v công khai tình hình  

quyết toán dự án hoàn thành  

năm 2022 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023 

 
 Kính gửi:  

 - Các Cục quản lý chuyên ngành; 

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng; 

- Các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tổ chức cán bộ, 

Tài chính; 

- Các Ban QLDA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, 

Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, 

Đường sắt, Đường thủy, Mỹ Thuận; 

- Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, 

ACV, VEC; 

- Các Viện, Trường thuộc Bộ. 

   
Thực hiện quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 

của Chính phủ quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 

quyết toán. Trên cơ sở báo cáo của các Cục quản lý chuyên ngành, Chủ đầu 

tư và Ban quản lý dự án, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công khai tình hình 

quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 chi tiết tại phụ lục 

kèm theo. 

Bộ GTVT yêu cầu các Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán, các 

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc 

thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 

Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và các chỉ đạo của Bộ GTVT 

về công tác quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra, ngày 30/5/2023, Bộ Tài 

chính đã có văn bản số 5515/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán 

vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 của các Bộ, các Tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương,... Bộ GTVT sao gửi văn bản này đến các cơ quan, 

đơn vị để rà soát, thực hiện theo yêu cầu. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện/. 
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(Gửi kèm văn bản số 5515/BTC-ĐT ngày 30/5/2023 của Bộ Tài chính). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Trang thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Thanh tra Bộ; 

- Lưu VT, TC (XTr). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 



 

 

 
 

Phụ lục 

Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 của Bộ GTVT 

(Kèm theo văn bản số           /BGTVT-TC ngày        /        /2023 của Bộ Giao thông vận tải) 

Số 

T

T 

Nội dung 

Tổng 

số Dự 

án 

Trong thời gian quyết toán theo quy định Vi phạm quy định về thời gian quyết toán 

Số 

dự 

án 

Tổng mức đầu tư 

được duyệt hoặc 

điều chỉnh lần 

cuối của dự án 

Giá trị 

đề nghị 

quyết 

toán 

hoặc 

giá trị 

KL 

hoàn 

thành 

được 

nghiệm 

thu 

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn đã 

giải 

ngân 

Vốn đầu tư 

công còn lại 

phải bố trí đến 

thời điểm báo 

cáo so với giá 

trị quyết toán 

được duyệt 

hoặc giá trị đề 

nghị quyết toán 

hoặc giá trị KL 

hoàn thành 

được nghiệm 

thu 

Số 

Dự 

án 

Tổng mức đầu tư 

được duyệt hoặc 

điều chỉnh lần cuối 

của Dự án 

Giá trị 

chủ 

đầu tư 

đề nghị 

quyết 

toán 

hoặc 

giá trị 

KL 

hoàn 

thành 

được 

nghiệm 

thu 

Giá 

trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn đã 

giải 

ngân 

Vốn đầu tư 

công còn lại 

phải bố trí đến 

thời điểm báo 

cáo so với giá 

trị quyết toán 

được duyệt 

hoặc giá trị đề 

nghị quyết toán 

hoặc giá trị KL 

hoàn thành 

được nghiệm 

thu 

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

NSTW 

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

NSTW 

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

NSTW 

Tổng 

số 

Trong 

đó: 

NSTW 

l 2 
3=4+

12 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A 
Tổng số dự án hoàn 

thành (I+II+III) 
39 34 44.145 25.827 29.648 24.736 28.883 264 63 5 73.837 64.627 61.628 4.861 58.261 254 254 

I 

Dự án đã được phê 

duyệt quyết toán 

(1+2) 

26 26 36.296 17.999 26.275 24.736 25.769 251 49                 

1 
Dự án hoàn thành 

các năm trước 
14 14 32.469 14.187 23.139 21.603 22.848 38 38                 

  
Ban Quản lý dự án 

Mỹ Thuận 
                                  

  

Dự án kết nối khu 

vực trung tâm đồng 

bằng sông Mê Kông 

1 1 19.455 1.174 13.690 12.155 14.113                     

  
Ban QLDA Đường 

HCM 
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Hạng mục Khắc 

phục hậu quả bão lũ 

và tăng cường kết 

cấu áo đường đoạn 

Km1153+00 đến 

Km1212+400 tỉnh 

Bình Bịnh 

1 1 178 178 177 177 177                     

  Ban QLDA 7                                   

  

Dự án mở rộng các 

cầu trên Quốc lộ 1A 

đoạn qua tỉnh Tiền 

Giang 

1 1 200 200 181 181 183 0 0                 

  Ban QLDA 85                                   

  

Dự án mở rộng 

QL1A đoạn qua tỉnh 

Quảng Ngãi, 

Km1051+845 - 

Km1055+280 

1 1 137 137 122 122 122                     

  
Ban QLDA Đường 

sắt 
                                  

  

Dự án Cải tạo, nâng 

cấp tuyến đường sắt 

Yên Viên – Lào Cai, 

giai đoạn I 

1 1 3.479 3.479 2.623 2.623 2.877 0 0                 

  

Dự án Hiện đại hóa 

TTTH đường sắt các 

tuyến Hà Nội – Lào 

Cai, Hà Nội – Đồng 

Đăng, Hà Nội – Thái 

Nguyên và khu đầu 

mối Hà Nội giai 

đoạn I  

1 1 2.227 2.227 1.103 1.103 1.204                     

  

Dự án Hiện đại hoá 

TTTH đường sắt 

đoạn Vinh - Sài Gòn, 

tuyến đường sắt 

Thống nhất, giai 

đoạn I 

1 1 2.424 2.424 1.304 1.306                       
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Hệ thống TTTH 

đường sắt đoạn Hà 

Nội – Vinh, tuyến 

đường sắt thống 

nhất, giai đoạn II 

1 1 1.302 1.302 924 924 1.197                     

  
Ban QLCDA đường 

thủy 
                                  

  

Tiểu dự án HTKT 

chuẩn bị dự án Phát 

triển các hành lang 

đường thủy và 

logistic khu vực phía 

nam 

1 1 73 73 73 71 71 0 0                 

  
Cục Đường sắt Việt 

Nam 
                                  

  

Khôi phục cầu Long 

Biên giai đoạn 1: Gia 

cố đảm bảo an toàn 

cầu Long Biên phục 

vụ vận tải đường sắt 

đến năm 2025 

1 1 251 251 243 243 233 10 10                 

  
Viện Chiến lược 

GTVT 
                                  

  

Dự án Tăng cường 

năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong công tác thống 

kê, điều tra, khảo sát 

và phân tích cơ sở 

dữ liệu ATGT 

1 1 24 23 23 23 22 1 1                 

  Sở GTVT Gia Lai                                   

  

Dự án đầu tư xây 

dựng đường HCM 

đoạn tuyến tránh đô 

thị Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

1 1 844 844 805 805 805 0 0                 
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  Sở GTVT Bắc Cạn                                   

  

Dự án Cải tạo, nâng 

cấp QL3B đoạn Xuất 

Hóa - Cửa khẩu Pò 

Mã (Km0+00 - 

Km66+600) Giai 

đoạn 1  

1 1 997 997 997 997 971 26 26                 

  Sở GTVT Lai Châu                                   

  

Dự án Cải tạo nâng 

cấp Quốc lộ 4D đoạn 

Km0 - Km89, tỉnh 

Lai Châu 

1 1 879 879 874 873 874 0 0                 

2 
Dự án hoàn thành 

trong năm báo cáo 
12 12 3.826 3.811 3.136 3.133 2.921 213 12                 

  Ban QLDA 85                                   

  

Dự án cải tạo, nâng 

cấp các đoạn xung 

yếu trên Quốc lộ 24 

(DA TP1) 

1 1 120 120 108 108 108                     

  Ban QLDA 7                                   

  

Thảm Bê tông nhựa 

tuyến Quản Lộ - 

Phụng Hiệp 

1 1 900 900 833 833 835                     

  Ban QLDA 6                                   

  

Dự án Đầu tư nâng 

cấp Quốc lộ 4 đoạn 

nối Hà Giang - Lào 

Cai (giai đoạn 1) 

đoạn Km238 - 

Km258, đoạn 

Km271 - Km299 và 

đoạn Km339 - 

Km414  

1 1 1.087 1.087 1.063 1.063 1.050 11 11                 
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Cục Đường bộ Việt 

Nam 
                                  

  

Xây dựng cầu, 

đường hai đầu cầu 

Đăk Bla mới và các 

đường hiện hữu 

thuộc tuyên tránh TP 

Kon Tum 

1 1 250 250 225 225 225 1 1                 

  

Dự án đường nối 

QL4A với QL3 

(tránh thị xã Cao 

Bằng), tỉnh Cao 

Bằng 

1 1 220 220 143 143 143                     

  

Dự án cầu Nạ Cạn 

và 500m đường nối 

vào cầu QL4A, tỉnh 

Cao Bằng 

1 1 91 91 42 42 42                     

  

Dự án cải tạo nâng 

cấp QL4E đoạn 

Km0-Km44+600 

(Bắc Ngầm-TP Lào 

Cai) 

1 1 123 123 123 120 89 31                   

  

Tiểu dự án 2 - Dự án 

nâng cấp Quốc lộ 15, 

đoạn qua tỉnh Hòa 

Bình và Thanh Hóa 

1 1 992 992 558 558 389 169                   

  

Cầu HJu - Gia Lai 

thuộc Đề án xây 

dựng cầu treo dân 

sinh đảm bảo an toàn 

giao thông trên phạm 

vi 28 tỉnh miền núi 

phía Bắc, miền 

Trung và Tây 

Nguyên 

1 1 10 10 9 9 9                     
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Cầu Đức Xuyên - 

Đắk Nông thuộc Đề 

án xây dựng cầu treo 

dân sinh đảm bảo an 

toàn giao thông trên 

phạm vi 28 tỉnh miền 

núi phía Bắc, miền 

Trung và Tây 

Nguyên 

1 1 11 11 11 11 11                     

  

Cầu Kạch Lớn 1 - 

Kon Tum thuộc Đề 

án xây dựng cầu treo 

dân sinh đảm bảo an 

toàn giao thông trên 

phạm vi 28 tỉnh miền 

núi phía Bắc, miền 

Trung và Tây 

Nguyên 

1 1 8 8 8 8 7 1                   

  Cục Đăng kiểm VN                                   

  

Cải tạo phòng thử và 

lắp đặt hệ thống thiết 

bị phụ trợ PTN khí 

thải động cơ công 

suất nhỏ 

1 1 15   14 14 14                     

II 

Dự án đã nộp hồ sơ 

quyết toán, chưa 

được phê duyệt 

quyết toán (1+2) 

3 3 7.546 7.546 3.069 0 3.086 13 13                 

1 
Dự án hoàn thành 

các năm trước 
1 1 1.403 1.403 1.124 0 1.111 13 13                 

  
Cục Đường sắt Việt 

Nam 
                                  

  

Dự án cải tạo nâng 

cấp các cầu yếu còn 

lại trên tuyến đường 

sắt HN-Tp.HCM 

1 1 1.403 1.403 1.124   1.111 13 13                 

2 
Dự án hoàn thành 

trong năm báo cáo 
2 2 6.143 6.143 1.945 0 1.974                     
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Ban QLDA Thăng 

Long 
                                  

  

Dự án cầu cạn Mai 

Dịch - Nam Thăng 

Long thuộc dự án 

đường vành đai 3 Tp 

Hà Nội 

1 1 5.343 5.343 1.247   1.245                     

  Ban QLDA 7                                   

  
QL53 Trà Vinh - 

Long Toàn 
1 1 800 800 698   729                     

III 

Dự án đã hoàn 

thành, chưa nộp hồ 

sơ quyết toán (1+2) 

10 5 304 282 304 0 28 0 0 5 73.837 64.627 61.628 4.861 58.261 254 254 

1 
Dự án hoàn thành 

các năm trước 
5                 5 73.837 64.627 61.628 4.861 58.261 254 254 

  
Tổng công ty ĐTPT 

đường cao tốc Việt 

Nam (VEC) 

                                  

  
Dự án cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi 
1                 1 34.516 25.306 25.099   23.835     

  
Tổng công ty cảng 

HKVN 
                                  

  

Xây dựng nhà ga 

hành khách quốc tế, 

cảng HKQT Nội Bài 

1                 1 15.149 15.149 12.980 926 12.980     

  Ban QLDA 2                                   

  
Đường ô tô Tân Vũ - 

Lạch Huyện 
1                 1 11.849 11.849 11.849   9.766 234 234 

  
Xây dựng QL3 mới 

HN-TN 
1                 1 9.948 9.948 9.325 3.935 9.305 20 20 

  
Sở GTVT Ninh 

Bình 
                                  

  

Dự án TP ĐTXD 

tuyến đường kết nối 

đường cao tốc Cầu 

Giẽ - Ninh Bình với 

QL1 (giai đoạn 2), 

tỉnh Ninh Bình 

1                 1 2.375 2.375 2.375   2.375     
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2 
Dự án hoàn thành 

trong năm báo cáo 
5 5 304 282 304 0 28                     

  Sở GTVT Phú Yên                                   

  

Dự án: Cải tạo nâng 

cấp các đoạn xung 

yếu trên Quốc lộ 25 

đoạn qua địa phận 

tỉnh Phú Yên  

1 1 276 276 276                         

  
Viện Chiến lược 

GTVT 
                                  

  

Tăng cường năng lực 

ứng dụng khoa học 

công nghệ trong 

công tác dự báo cho 

Viện Chiến lược và 

phát triển GTVT 

1 1 6 6 6   6                     

  Cục Đăng kiểm VN                                   

  

Cung cấp lắp đặt 

trạm biến áp 

1250KVA 

1 1 9   9   9                     

  

Nhà làm việc chi cục 

đăng kiểm Quy 

Nhơn 

1 1 6   6   6                     

  

Mở rộng nhà làm 

việc chi cục Đăng 

kiểm Hải Hưng 

1 1 7   7   7                     
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